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A - CÔNG TƠ ĐIỆN kWh

Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá (chưa bao gồm phí kiểm định và module đo xa) + kiểm định thêm 65.000 đ

kWh 1P 1 giá không đo xa 5(50)A, CCX:1 VSE11-S VINASINO 612,000         

kWh 1P 1 giá loại 10(40)A, CCX:1 VSE11-10 VINASINO 1,020,000      

kWh 1P 1 giá loại 20(80)A, CCX:1 VSE11-20 VINASINO 1,020,000      

kWh 1P 1 giá loại 5(80)A, CCX:1 VSE11-580F VINASINO 1,020,000      

kWh 1P 1 giá trực tiếp hai chiều loại 5(80)A, CCX:1 VSE11 VINASINO 1,020,000      

kWh 1 pha nhiều biểu giá (chưa bao gồm phí kiểm định và module đo xa) + kiểm định thêm 250.000 đ -                

kWh 1P nhiều biểu giá gián tiếp loại 5(10)A,220V,CCX:1 VSE1T-510 VINASINO 1,641,000      

kWh 1P nhiều biểu giá trực tiếp loại 10(100)A, CCX:1 VSE1T-10100 VINASINO 1,641,000      

kWh 1P nhiều biểu giá gián tiếp hai chiều loại 5(10)A, CCX:1 VSE1T-510B VINASINO 1,641,000      

kWh 1P nhiều biểu giá trực tiếp hai chiều loại 10(100)A, CCX:1 VSE1T-10100B VINASINO 1,641,000      

Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá (chưa bao gồm phí kiểm định và module đo xa) + kiểm định thêm 270.000 đ -                

kWh 3P 1 biểu giá trực tiếp loại 10(100)A,230/400V,CCX:1 VSE3T-10W1 VINASINO 4,760,000      

Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá (chưa bao gồm phí kiểm định và module đo xa) + kiểm định thêm 550.000 -                

kWh 3P nhiều biểu giá gián tiếp loại 5(6)A, CCX:1 VSE3T-5 VINASINO 6,460,000      

kWh 3P nhiều biểu giá trực tiếp loại 50(100)A, CCX:1 VSE3T-50 VINASINO 6,460,000      

kWh 3P nhiều biểu giá trực tiếp loại 10(100)A, CCX:1 VSE3T-10 VINASINO 6,460,000      

kWh 3P nhiều biểu giá gián tiếp 2 chiều loại 5(6)A, CCX:0.5 VSE3T-5B VINASINO 6,460,000      

kWh 3P nhiều biểu giá trực tiếp 2 chiều loại 10(100)A, CCX:1 VSE3T-10100B VINASINO 6,460,000      

kWh 3P nhiều biểu giá gián tiếp 2 chiều loại 5(6)A, CCX:0.5 VSE3T-1B VINASINO 6,460,000      

B. THIẾT BỊ, HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU TỪ XA -                

I  BỘ TẬP TRUNG DCU - Thiết bị ghi chỉ số, thu thập dữ liệu từ công tơ điện tử tích hợp module -                

Bộ Tập trung DCU PLC DCU-VSE-V1 VINASINO 23,800,000    

Bộ Tập trung DCU RF DCU-VSE-V1 VINASINO 23,800,000    

II MODULE DCU -                
Module RF -  DCU RF-DCU-Z2 VINASINO 4,981,000      

Module RF -  DCU RF-DCU-F1 VINASINO 4,981,000      

Module PLC -  DCU PLC-DCU-Z2 VINASINO 5,005,000      

Module 4G -  DCU 4G-DCU-Z2 VINASINO 5,950,000      

Module 4G -  DCU 4G-DCU-F1 VINASINO 5,950,000      

Module 3G - DCU 3G-DCU-Z1 VINASINO 4,981,000      

Module GPRS -  DCU GPRS-DCU-Z1 VINASINO 4,981,000      

Module PLC -  DCU PLC-DCU-Z1 VINASINO 5,005,000      

Module RF -  DCU RF-DCU-Z1 VINASINO 4,981,000      

Module 3G -  DCU 3G-DCU-Z2 VINASINO 4,981,000      

Module 4G -  DCU 4G-DCU-Z1 VINASINO 5,950,000      

IIII MODULE PLC CÔNG TƠ -                
Module PLC  1 pha (dùng đo xa, 1 công tơ sử dụng 1 module) PLC-VSE1P VINASINO 638,000         

Module PLC  1 pha (dùng đo xa, 1 công tơ sử dụng 1 module) PLC-VSE1P VINASINO 706,000         

Module PLC 3 pha (dùng đo xa, 1 công tơ sử dụng 1 module) PLC-VSE3P VINASINO 850,000         

IV MODULE RF CÔNG TƠ -                
Module RF 1 pha (dùng đo xa, 1 công tơ sử dụng 1 module) RF-MESH -1PF VINASINO 531,000         

Module RF 3 pha (dùng đo xa, 1 công tơ sử dụng 1 module) RF-MESH-3PF VINASINO 850,000         

Module RF 1 pha (dùng đo xa, 1 công tơ sử dụng 1 module) RF-MESH -1PZ VINASINO 531,000         

Module RF 3 pha (dùng đo xa, 1 công tơ sử dụng 1 module) RF-MESH-3PZ VINASINO 850,000         

V MODULE GPRS CÔNG TƠ -                

Module GPRS-VSE3T GPRS-VSE3T -                

VI MODBUS -                
Modbus 1 pha, 3 pha rời VSM-A1 VINASINO 2,295,000      

Modbus 1P1G tích hợp trong công tơ VSM- 11R -DLT VINASINO 1,063,000      

VII MODEM GPRS/3G/4G -                

Thành phẩm modem 3G (VSE-DTU-Q) VSE-DTU-Q VINASINO 4,250,000      

Thành phẩm modem 4G (VSE-DTU-S) VSE-DTU-S VINASINO 4,250,000      

VIII Phần mềm hệ thống (AMR-HES) -                

Dịch vụ thuê sever mHES-Cloud mHES-Cloud VINASINO -                

Dịch vụ thuê sever vHES-Cloud vHES-Cloud VINASINO -                

Giải pháp kỹ thuật và phần mềm hệ thống MODBUS VSE-mHES VINASINO -                

Giải pháp kỹ thuật và phần mềm hệ thống PLC/RF VSE-vHES VINASINO -                

IX Phụ kiện, thiết bị khác -                
Bộ test PLC CKQ-5 CKQ-5 VINASINO 6,694,000      

Bộ chuyển đổi USB-RS232 USB-RS232 VINASINO 625,000         

Bộ chuyển đổi RS485-RS232 RS485-RS232 VINASINO 625,000         

Bộ cáp USB-RS485 USB-RS485 VINASINO 1,275,000      

BẢNG GIÁ CÔNG TƠ VINASINO



Module RS485 repeater RS485 REPEATER VINASINO 744,000         

Handheld Unit HHU YL-H900 VINASINO 56,313,000    

Bộ test PLC SC1200 VINASINO 31,875,000    

Cổng quang USB VSIR-U1 VSUR-U1 VINASINO 3,188,000      

Bộ chuyển đổi RS485-RJ45 RS485-RJ45 VINASINO 8,925,000      

Bộ lọc nhiễu tín hiệu PLC PLC-FILTER VINASINO 2,125,000      

Bộ lặp tín hiệu PLC PLC-REPEATER VINASINO 3,188,000      

Hộp bảo vệ công tơ VSE3T/DCU HOP3PDCU VINASINO 574,000         


